CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH
Mã học phần:  DLANH 111
Thời gian thực hiện học phần:  : 45 giờ; (Lý  thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt.
· Tính chất: là học phần cơ sở.
1. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của hệ thống lạnh.        
· Kỹ năng:  tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
1. Nội dung học phần:
 1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý  thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1. Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2. Chu trình lạnh một cấp nén
	9
	9
	
	

	3
	Chương 3. Chu trình lạnh nhiều cấp
	9
	8
	
	1

	4
	Chương 4. Thiết bị ngưng tụ
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5. Thiết bị bay hơi.
	6
	6
	
	

	6
	Chương 6. Thiết bị tiết lưu 
	3
	3
	
	

	7
	Chương 7. Các thiết bị phụ.
	3
	3
	
	

	8
	Chương 8. Sơ đồ hệ thống lạnh
	6
	5
	
	1

	
	Tổng cộng
	45
	43
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: CƠ   SỞ  NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 3 giờ
 Mục tiêu:
 - Trình bày được các khái niệm về cơ sở nhiệt động.
-  Trình bày được các giản đồ.
 Nội dung bài: 
1.1 Khái niệm về nóng và lạnh.
1.2 Phương  pháp tạo ra nhiệt độ thấp.
1.3 Các giản  đồ .	
1.4 Quá trình nghịch khép kín .
Chương  2: CHU TRÌNH LẠNH MỘT CẤP NÉN			Thời gian:9 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các chu trình hệ thống lạnh.
Nội dung bài: 
2.1  Chu trình Carnot.
2.2  Chu trình khô.
2.3  Chu trình quá lạnh quá nhiệt.
2.4  Chu trình hồi nhiệt.
2.5  Tính toán chu trình một cấp.
Chương 3:	CHU TRÌNH LẠNH NHIỀU CẤP  			Thời gian: 9 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được các chu trình 2 cấp hệ thống lạnh.
 Nội dung bài: 
3.1 Chu trình hai cấp, một tiết lưu, làm mát trung gian một phần.
3.2  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian một phần.
3.3  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian tòan phần.
3.4  Chu trình hai cấp bình trung gian có ống xoắn.
3.5  Chu trình hồi nhiệt hai cấp nén.
3.6  Tính toán chu trình hai cấp.
Chương : 4	THIẾT BỊ NGƯNG TỤ					Thời gian: 6 giờ	
Mục tiêu: - Trình bày được các thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh.
Nội dung bài: 
4.1  Đặc điểm của thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh.
4.2  Khái niệm và phân loại thiết bị ngưng tụ. 
4.3  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước.
4.4  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí.
4.5  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí.
4.6  Tính chọn thiết bị ngưng tụ.
Chương 5:	THIẾT BỊ BAY HƠI 				Thời gian: 6 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được các thiết bị ngưng tụ bay hơi trong hệ thống lạnh.
Nội dung bài: 
5.1  Khái niệm và phân loại thiết bị bay hơi . 
5.2  Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng.
5.3  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí.
5.4  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí bằng nước và nước muối.
5.5  Tính chọn thiết bị bay hơi .
Chương 6|:	THIẾT BỊ TIẾT LƯU 				Thời gian: 3 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được các loại và công dụng của các van tiết lưu .
 Nội dung bài: 
6.1  Van tiết lưu tay.
6.2  Van tiết lưu nhiệt.
6.3  Van tiết lưu điện tử.
Chương 7: CÁC THIẾT BỊ PHỤ				Thời gian: 3 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được các thiết bị phụ.
Nội dung bài: 
7.1  Thiết bị tách lọc.
7.2  Thiết bị chứa đựng.
7.3  Thiết bị đường ống.
7.4  Các thiết bị phụ  khác.
Chương 8 : 	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH			Thời gian: 6 giờ	
 Mục tiêu:
- Trình bày được các sơ đồ hệ thống lạnh 
 Nội dung bài: 
8.1  Khái niệm chung. 
8.2  Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.
8.3  Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  Máy chiếu
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ 
+ Giáo trình 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
 + Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,
+ Những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc và cấu tạo của thiết bị lạnh.
- Kỹ năng:
+ Tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh.
+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..
2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video , thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động co tính thực tế cao.
- Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ, KỸ THUẬT LẠNH  CƠ  SỞ.
[2]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ,  MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.
[3]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm vãn Tuỳ - Đinh Vãn Thuận, KỸ THUẬT LẠNH - ỨNG DỤNG.
[4].Nguyễn Đức Lợi, BÀI TẬP KỸ THUẬT LẠNH.
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